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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Các điều kiện vận chuyển trong Incoterms 2020 có thể áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa khi nào?
A. Tất cả đáp án đều đúng
B. Khi luật quốc gia dẫn chiếu đến
C. Khi luật quốc tế dẫn chiếu đến
D. Khi các bên thương nhân thỏa thuận trong hợp đồng 
ANSWER: A

“Một nước dành cho nước đối tác ưu đãi có lợi nhất mà nước đó đang và sẽ dành cho nước thứ ba” là nội dung của nguyên tắc:
A. Tối huệ quốc (MFN)
B. Đối xử quốc gia (NT)
C. Mở cửa thị trường (Market access)
D. Minh bạch (Transparency)
ANSWER: A

Theo Công ước Viên 1980, điều nào KHÔNG đúng khi nói về thời hạn chấp nhận chào hàng?
A. Ngày lễ chính thức rơi vào khoảng thời hạn được quy định để chấp nhận chào hàng thì được cộng thêm vào thời hạn đó
B. Do người chào hàng quy định
C. Ngày cuối của thời hạn chấp nhận chào hàng là ngày nghỉ thì thời hạn chấp nhận chào hàng sẽ được kéo dài tới ngày làm việc đầu tiên kế tiếp ngày nghỉ đó
D. Bắt đầu tính từ thời điểm người được chào hàng nhận được chào hàng
ANSWER: A

Điều nào ĐÚNG khi nói về điều ước quốc tế:
A. Được ưu tiên áp dụng trước luật quốc gia
B. Mang tính phi chính phủ
C. Số lượng thành viên của điều ước quốc tế bị hạn chế
D. Chỉ được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng nếu các bên lựa chọn
ANSWER: A

Án lệ là đặc trưng của dòng họ pháp luật nào?
A. Thông luật (Common law)
B. Dân luật (Civil law)
C. Hồi giáo (Islamic law)
D. Ấn Độ (Indian law)
ANSWER: A 

Việt Nam KHÔNG phải là thành viên của thiết chế quốc tế nào sau đây:
A. Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)
B. Liên hợp quốc (UN)
C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)
ANSWER: A

Nội dung nào KHÔNG được sử dụng để xác định yếu tố nước ngoài của hợp đồng kinh doanh?
A. Khoảng cách địa lý về nơi cư trú giữa các bên trong hợp đồng
B. Trụ sở thương mại đặt tại các quốc gia khác nhau
C. Hàng hóa dịch chuyển qua biên giới
D. Ít nhất một bên trong giao dịch có quốc tịch nước ngoài
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tập quán thương mại quốc tế:
A. Là thói quen trong kinh doanh thương mại được hình thành từ lâu đời và được chấp nhận một cách phổ biến
B. Phiên bản sau của tập quán thương mại quốc tế có giá trị thay thế các phiên bản đã tồn tại trước đó 
C. Được áp dụng để điều chỉnh đối với toàn bộ nội dung của hợp đồng kinh doanh quốc tế
D. Đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng kinh doanh quốc tế
ANSWER: A

Chấp nhận chào hàng yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung nào thì KHÔNG bị xem là hoàn chào hàng (hoàn giá):
A. Phạt vi phạm hợp đồng
B. Giá sản phẩm
C. Số lượng hàng hóa
D. Địa điểm, thời gian giao hàng
ANSWER: A

Bản án của Tòa án nước ngoài muốn thi hành tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện:
A. Bên được thi hành án có đơn đề nghị công nhận và cho thi hành
B. Đương nhiên được thi hành tại Việt Nam
C. Một bên trong tranh chấp phải có quốc tịch Việt Nam
D. Nội dung bản án phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam
ANSWER: A

Theo Công ước Viên 1980, trả lời của người được chào hàng KHÔNG làm phát sinh giao kết hợp đồng trong trường hợp nào?
A. Đến tay người chào hàng cùng lúc với thông báo hủy chấp thuận chào hàng
B. Đề nghị bổ sung luật điều chỉnh hợp đồng là Công ước Viên 1980
C. Đến tay người chào hàng chậm do nhân viên bưu điện bãi công
D. Tất cả đáp án đều đúng
ANSWER: A

Hợp đồng vô hiệu do “một bên cố ý làm bên kia hiểu sai về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng” là trường hợp:
A. Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối
B. Hợp đồng vô hiệu do nhầm lần
C. Hợp đồng vô hiệu do giả tạo
D. Hợp đồng vô hiệu do người xác lập không ý thức và làm chủ hành vi
ANSWER: A

Khi giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), các bên có quyền:
A. Thành lập Hội đồng trọng tài
B. Chọn trọng tài viên trong danh sách trọng tài của các trung tâm trọng tài khác
C. Thỏa thuận với từng trọng tài viên về việc thành lập Hội đồng trọng tài
D. Khởi kiện tại tòa án nếu không đồng ý với phán quyết của Hội đồng trọng tài
ANSWER: A

Hợp đồng vô hiệu khi:
A. Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu
B. Các bên thỏa thuận về việc hợp đồng vô hiệu
C. Một bên đơn phương tuyên bố hợp đồng vô hiệu
D. Hợp đồng đương nhiên vô hiệu khi không có đủ điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
ANSWER: A

Điều khoản về trọng tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế yêu cầu các bên phải thỏa thuận và nêu rõ:
A. Tên tổ chức trọng tài và quy cách tố tụng trọng tài
B. Thời hạn, thời gian và địa điểm giải quyết
C. Hình thức thỏa thuận trọng tài có thể lập bằng bất kỳ hình thức nào
D. Thù lao trọng tài viên
ANSWER: A

Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật Việt Nam:
A. Bằng văn bản hoặc hình thức tương đương văn bản
B. Bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực
C. Bằng hành vi
D. Bằng lời nói
ANSWER: A

Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980:
A. Bằng mọi hình thức kể cả việc chứng minh của người làm chứng
B. Bằng văn bản hoặc hình thức tương đương văn bản
C. Bằng thông điệp điện tử
D. Bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực
ANSWER: A

Theo quy định của Công ước Viên 1980, chấp nhận chào hàng chỉ có ý nghĩa ràng buộc pháp lý đối với bên nhận được chào hàng khi:
A. Nó là sự chấp nhận toàn bộ và đến tay người chào hàng vào đúng thời hạn hoặc trong một thời hạn nhất định
B. Nó đã thực sự được gửi đi bởi bên nhận được chào hàng
C. Nó được gửi đi trong thời hạn yêu cầu
D. Khi bên chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng
ANSWER: A

Công ước Viên 1980 không áp dụng đối với hợp đồng mua bán loại hàng hóa nào?
A. Máy bay
B. Nông sản
C. Thủy sản
D. Hàng may mặc
ANSWER: A

Khi xảy ra tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, các thương nhân có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nào?
A. Tại trung tâm trọng tài thương mại
B. Tại Tổ chức thương mại thế giới WTO
C. Chính phủ của một trong các bên tranh chấp
D. Tất cả đáp án đều đúng
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Sinh viên xem xét tình huống sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Công ty A (Pháp) ký hợp đồng bán linh kiện điện tử với công ty B (Trung Quốc). Theo đó, A phải giao cho B định kỳ 10 lô hàng mỗi 06 tháng. Tuy nhiên, Công ty C chuyên cung ứng chip điện tử độc quyền cho Công ty A đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Cụ thể, mỗi tháng, C chỉ có thể cung cấp 1/3 số lượng chip cho A so với thỏa thuận. A đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho B biết về sự việc trên. A và B đã thống nhất qua điện thoại thay đổi hợp đồng theo hướng giảm 2/3 lượng hàng mỗi 06 tháng. Tuy nhiên, sau đó A vẫn không giao hàng. 
Câu 1 (1,5 điểm): Công ước Viên 1980 có được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng giữa A và B không? Biết rằng Trung Quốc và Pháp đều là thành viên của Công ước và các bên trong hợp đồng không có thỏa thuận luật điều chỉnh. 
Đáp án Câu 1: 
· Công ước Viên được áp dụng (0,5 điểm).
· Phân tích: Hợp đồng mua bán linh kiện điện tử không thuộc danh mục hàng hóa tại Điều 2 CISG. Công ty A và B có trụ sở thương mại tại 02 quốc gia khác nhau. 02 quốc gia này đều là thành viên Công ước (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 1.1.a và Điều 2 CISG (0,5 điểm). 
Câu 2 (1,5 điểm): Việc A và B thống nhất sửa đổi hợp đồng qua điện thoại có phù hợp quy định của Công ước Viên 1980 không? Vì sao? 
Đáp án Câu 2: 
· Được thỏa thuận qua điện thoại (0,5 điểm).
· Phân tích: Công ước Viên không quy định về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng có thể xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt dựa trên sự thỏa thuận của các bên mà không cần thể hiện thành văn bản (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 11, 29 CISG (0,5 điểm).
Câu 3 (2,0 điểm): Theo Công ước Viên 1980 thì Công ty A có được miễn trách đối với việc không giao hàng hay không? Vì sao? 
[bookmark: _Hlk95307981]Đáp án Câu 3: 
· A không được miễn trách (0,5 điểm).
· Phân tích: Để được miễn trách, A phải chứng minh đạt đủ 03 yếu tố quy định tại Điều 79 CISG (0,5 điểm). Trong trường hợp này, A đã có thỏa thuận lại với B về số lượng hàng hóa giao theo đợt và B đã thống nhất dựa trên thực tế nguồn nguyên liệu mà C có thể cung ứng cho A. Tuy nhiên, A vẫn không thực hiện thỏa thuận mới và không đưa ra được các lý do theo Điều 79 nên B có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng và buộc A bồi thường thiệt hại (0,5 điểm).
· CSPL: Điều 47, 49 và 79 CISG (0,5 điểm).
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